
KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) năm 2022 

trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 

 

Thực hiện kế hoạch số 1255/KH-SYT ngày 14 tháng 07 năm 2022 của Sở Y tế 

tỉnh Lâm Đồng về Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.   

Thực hiện công văn số 916/KSBT-PCBTN ngày 06 tháng 10 năm 2022 của 

trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai tiêm vắc xin Uốn ván- 

Bạch hầu giảm liều Td năm 2022.  

Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc xây dựng Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin 

uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) năm 2022 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm 

Đồng như sau:  

I. MỤC TIÊU.  

 1. Mục tiêu chung: 

 Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm chủ 

động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván tại các 

vùng nguy cơ cao. 

 2. Mục tiêu cụ thể: 

 - Đạt tỷ lệ >95% trẻ 7 tuổi cộng đồng và trẻ học lớp 2 tại các địa phương triển 

khai được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin uốn ván, bạch hầu giảm liều (Td). 

 - Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI. 

1. Thời gian:   

- Ngày thực hiện chiến dịch:  

  + Tại trường học: Từ 25-27/10/2022 

  + Tại Trạm Y tế (tiêm cho đối tượng cộng đồng): Ngày 02/11/2022 

  + Tiêm vét tại Trạm Y tế: Ngày 02/11/2022 

 2. Đối tượng:  

 - Tất cả trẻ đang học lớp 2 niên học 2022-2023 ( không kể lứa tuổi). 

 - Trẻ 7 tuổi không đi học (tại cộng đồng) : Trẻ sinh từ 01/01/2014 – 30/09/2015.  

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TTYT BẢO LỘC  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-TTYT Bảo Lộc, ngày      tháng 10 năm 2022 

 



 *Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin Td trong trường hợp sau: Trẻ đã tiêm vắc xin có 

chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước khi triển khai 

tiêm bổ sung vắc xin Td.  

  3. Phạm vi triển khai: 

 Tổ chức tiêm bổ sung vắc xin Td cho tất cả các xã, phường trên địa bàn toàn 

thành phố Bảo Lộc năm 2022. 

Bảng 1. Phạm vi, số đối tượng tiêm vắc xin Td năm 2022 

T

T 
Huyện,TP triển khai 

Số thôn, tổ 

DP 

Số đối tượng (ước) 

Trường học Cộng đồng Tổng cộng 

1 Phường 1 13 209 0 209 

2 Phường 2 23 602 0 602 

3 B Lao 14 275 0 275 

4 Lộc Sơn 22 327 0 327 

5 Lộc Nga 10 167 0 167 

6 Lộc Thanh 09 231 0 231 

7 Lộc Phát 20 382 0 382 

8 Lộc Tiến 14 263 0 263 

9 Lộc Châu 15 336 0 336 

10 Đambri 14 111 0 111 

11 Đại Lào 11 212 0 212 

Cộng 165 3115 00 3115  

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.  

 1. Điều tra, lập danh sách đối tượng: 

        - Thời gian triển khai: Trước khi triển khai tiêm chủng tối thiểu 2 tuần. 

 - Đầu mối thực hiện: Trạm Y tế xã, phường. 

 - Đơn vị phối hợp: Các trường tiểu học, y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, 

trưởng thôn, tổ... 

 - Nội dung thực hiện: 

 + Điều tra trong trường học: Trạm Y tế xã, phường phối hợp trao đổi với Ban 

Giám hiệu nhà trường lập danh sách theo lớp đối với trẻ học lớp 2, đề nghị nhà trường 

bố trí giáo viên, cán bộ thống kê đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp  

 + Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế xã, phường phối hợp với Y tế thôn bản, 

cộng tác viên dân số, trưởng thôn, tổ và chính quyền địa phương rà soát nhóm trẻ 7 

tuổi không đi học tại cộng đồng, đối tượng là trẻ được sinh từ ngày 01/01/2014 – 

30/09/2015 đang có mặt tại địa phương. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu 

ý những trẻ nơi có biến động dân cư.   

  



 2. Cung ứng vắc xin Td, vật tư tiêm chủng: 

 - Trung tâm Y tế thành phố tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho TTYT thành 

phố để bảo quản và cấp phát cho các xã, phường ngay trước buổi tiêm chủng. 

 - Tuyến xã, phường tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế thành phố bảo quản và 

vận chuyển vắc xin về các điểm tiêm chủng. 

Bảng 2. Nhu cầu vắc xin Td, vật tư tiêm chủng năm 2022 

Số huyện,TP 
Đối 

tượng 

Vắc xin Td 

(liều) 

Bơm kim tiêm tự 

khoá 0,5ml (cái) 
Hộp an toàn 

5 lít (cái) 

Phường 1 209 210 220 3 

Phường 2 602 610 620 8 

B Lao  275 280 280 3 

Lộc Sơn  327 340 350 4 

Lộc Nga  167 170 180 2 

Lộc Thanh  231 240 240 3 

Lộc Phát  382 380 400 5 

Lộc Tiến  263 270 280 3 

Lộc Châu  336 350 360 4 

Đambri  111 120 130 2 

Đại Lào  212 230 240 3 

Tổng số 3115 3200 3300 40 

  3. Truyền thông: 

 - Thời gian triển khai: Tháng 10 năm 2022 (trước và trong khi triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin Td). 

 - Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài 

phát thanh, truyền hình, báo chí…để người dân biết sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td 

phòng bệnh và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn 

uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng. 

 - Tuyến xã, phường: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, 

địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.  

 - Các trường tiểu học: Phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp 

cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td, gửi giấy mời 

cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng. 

 - Hình thức thực hiện: Truyền thông thực hiện trước và trong thời gian triển khai 

chiến dịch. 

 



 4. Tổ chức tiêm chủng: 

 4.1. Hình thức triển khai: 

 Tổ chức triển khai dưới hình thức tiêm chủng bổ sung tại nhà trường kết hợp 

với tiêm chủng tại cơ sở y tế, tiêm chủng ngoài trạm. Triển khai tiêm chủng vắc xin Td 

đồng loạt tại các trường tiểu học, cơ sở y tế. Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót 

ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên 

4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng:  

- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ của tuyến trên (nếu có), 

đặc biệt là tăng cường cán bộ y tế khám sàng lọc và cấp cứu lưu động. 

- Đối với điểm tiêm chủng tại trường học: Tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em 

đang học lớp 2, nên bố trí một phòng tiêm riêng biệt, tổ chức tiêm cuốn chiếu từng lớp, 

lần lượt cho từng trẻ. Cần có sự tham gia của thầy/cô giáo tại điểm tiêm chủng. Tránh 

phản ứng lan truyền và có kế hoạch xử trí kịp thời khi có phản ứng tâm lý, ảnh hưởng 

tới tâm lý học sinh, phụ huynh. 

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 

số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng. Số buổi 

tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 

đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. 

4.3.Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

 + Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

 + Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 

14/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng 

đối với trẻ em. 

 + Thực hiện Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế  hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

 + Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm 

chủng. 

 + Bố trí các Đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các 

trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có. 

 5. Rà soát và tiêm vét:  Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc 

chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét ngay 

cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo không để bỏ sót tiêm 

chủng. 

 6. Theo dõi, giám sát và báo cáo: 

6.1. Kiểm tra, giám sát: 



 - Thời gian: Tháng 9 năm 2022 (trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin Td). 

 - Trung tâm Y tế thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các xã, phường, trong và 

sau khi triển khai kế hoạch và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định 

của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. (Có lịch giám sát kèm theo 

phụ lục 1)  

 - Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, phường phối hợp với phòng giáo dục thực hiện 

giám sát công tác chuẩn bị, triển khai tiêm chủng tại các trường học.  

6.2. Theo dõi, báo cáo: 

 - Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng ngày trong thời gian tổ chức tiêm 

chủng và báo cáo tổng hợp kết quả trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc chiến dịch thì 

xã tổng hợp gửi lên Khoa Y tế dự phòng tổng hợp và báo cáo Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật của tỉnh. 

 - Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, ghi 

chép, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được 

điều tra và báo cáo theo quy định.  

 7. Kinh phí thực hiện: 

 7.1. Kinh phí mua vắc xin, vật tư tiêm chủng: 

 Tiếp nhận nguồn vắc xin, vật tư tiêm chủng từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Lâm Đồng.  

 7.2. Kinh phí triển khai các hoạt động triển khai kế hoạch: 

1. Kinh phí trung ương: Đáp ứng đủ nhu cầu vắc xin, vật tư tiêm chủng. 

2. Kinh phí địa phương: Đảm bảo cho các hoạt động gồm: 

- Tập huấn: 1.500.000 đồng 

- Điều tra và lập danh sách đối tượng: 3.115 trẻ x 2.000đồng/trẻ = 6.250.00 đồng. 

- In sao biểu mẫu: giấy mời, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, lập danh sách, phiếu 

khám sàng lọc (chi theo thực tế phát sinh ): 5.000.000đồng  

- Truyền thông vận động cộng đồng, in băng rôn: 12 cái x 300.00 đồng/cái = 

3.600.000 đồng.   

- Giám sát trước và trong khi triển khai (chi theo thực tế phát sinh): 2.000.000 

đồng.  

   Tổng cộng: 18.350.000 đồng (Mười tám triệu ba trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Bảo Lộc: 

 - Chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn thành phố phối hợp chặc chẽ với các 

trạm Y tế địa phương trong việc điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm chủng, bố trí thời 

gian, địa điểm tiêm chủng tại các trường học cho phù hợp. 



 - Phối hợp với ngành y tế địa phương, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin Td cho đội ngũ cán bộ, giáo viên 

trong toàn ngành giáo dục, vận động cha mẹ và học sinh tham gia tiêm chủng đầy đủ.  

 2. Tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe: 

 - Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố đưa tin về lợi 

ích của tiêm chủng và thời gian thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - 

bạch hầu cho trẻ 7 tuổi và trẻ học lớp 2. 

  - Phối hợp ngành giáo dục và các Trạm Y tế xã, phường thực hiện truyền thông 

tại trường học và cộng đồng để người dân đem con em đến các điểm tiêm chủng thực 

hiện chiến dịch tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi và trẻ học lớp 2. 

 3. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trạm Y tế xã, phường xây dựng kế 

hoạch thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi và trẻ 

học lớp 2. 

- Triển khai kế hoạch, đào tạo tập huấn về chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế 

xã, phường thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi 

và trẻ học lớp 2. 

- Nhận và cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn cung cấp cho Trạm Y tế 

xã, phường thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi 

và trẻ học lớp 2. 

- Thành lập đội tiêm tại các trường học (phụ lục 3 kèm theo) 

- Lịch tiêm của các đội tiêm tại các trường học ( Phụ lục 4 kèm theo). 

- Kiểm tra, giám sát trước và trong khi thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi và trẻ học lớp 2. 

- Thành lập và xây dựng kế hoạch tổ chức các Đội cấp cứu lưu động để xử trí các 

trường hợp phản ứng sau tiêm chủng kịp thời khi có ca phản ứng. (phụ lục 2 kèm theo) 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành, đoàn thể liên quan 

tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu cho đội 

ngũ cán bộ, giáo viên khối lớp 2 của các trường tiểu học, vận động phụ huynh và học 

sinh tham gia tiêm vắc xin. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối tượng tại 

các vùng nguy cơ cao, tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai tiêm bổ sung vắc xin Td, 

đặc biệt tại các trường học. 

- Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích tiêm chủng để cho cha mẹ đưa con 

em đến các điểm tiêm chủng đầy đủ. 

 4. Trạm Y tế xã, phường: 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - bạch hầu 

cho trẻ 7 tuổi và trẻ học lớp 2. 



- Triển khai kế hoạch, đào tạo tập huấn về chuyên môn kỹ thuật cho nhà trường, 

cộng tác viên, ban ngành thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - bạch hầu 

cho trẻ 7 tuổi và trẻ học lớp 2. 

- Tổ chức điều tra: 

+  Đối tượng trẻ 7 tuổi (ngày sinh từ 01/01/2014 – 30/09/2015) không đi học tại 

cộng đồng. 

+ Tất cả trẻ học lớp 2 trong trường học (kể cả trẻ >7 tuổi học lớp 2). 

- Nhận vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi và trẻ học lớp 2. 

- Báo cáo Trung tâm Y tế về kết quả chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc xin uốn 

ván - bạch hầu sau chiến dịch, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các trường 

hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm 

liều (Td) năm 2022 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Kế hoạch này thay cho kế hoạch 

số 351/KH - TTYT ngày 13/10/2022 của Trung tâm Y tế Bảo Lộc. Đề nghị các đơn vị 

y tế cở sở thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- TTKSBT tỉnh (báo cáo); 

- UBND thành phố Bảo Lộc (báo cáo); 

- BGĐ TTYT ( báo cáo); 

- Phòng Y tế thành phố (báo cáo); 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo TP (phối hợp); 

- Phòng KHNV (phối hợp); 

- Các Trạm Y tế, PKĐKKV (thực hiện); 

- Lưu: VT, Khoa YTDP./. 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC                                       

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

                  

 

 

 

 

 

 

                          K’ Ngọc Hùng  

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1:  

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIÁM SÁT CHIẾN DỊCH TIÊM Td 

(Kèm theo kế hoạch số:       /KH-TTYT ngày      tháng 10  năm 2022 của Trung 

tâm Y tế thành phố Bảo Lộc) 

 

STT ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN NGƯỜI GIÁM SÁT 

1 Phường 1 Ngày 25 đến 27/10/2022 BS Hoàng Thị Thúy Huyền 

2 Phường 2 Ngày 25 đến 27/10/2022 ĐD Nguyễn Hà Phương Thúy 

3 Phường B’Lao Ngày 25 đến 27/10/2022 YS Nguyễn Đăng Anh Tiên 

4 Phường Lộc Tiến Ngày 25 đến 27/10/2022 YS Võ Thị Thanh 

5 Phường Lộc Sơn Ngày 25 đến 27/10/2022 YS Trần Thị Hoa  

6 Phường Lộc Phát Ngày 25 đến 27/10/2022 Bs Nguyễn Hoàng Oanh  

7 Xã Lộc Thanh Ngày 25 đến 27/10/2022 CN Cao Thị Kim Hoa 

8 Xã Lộc Nga Ngày 25 đến 27/10/2022 BS Phạm Ngọc Duy  

9 Xã Lộc Châu Ngày 25 đến 27/10/2022 YS Trần Đức Danh 

10 Xã Đại Lào Ngày 25 đến 27/10/2022 YS Trần Đức Danh  

11 Xã ĐamB’ri Ngày 25 đến 27/10/2022 YS Võ Thị Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: 

DANH SÁCH THAM GIA TỔ CẤP CỨU LƯU ĐỘNG TIÊM VẮC XIN Td 

(Gửi kèm Kế hoạch số:        /KH-TTYT ngày      tháng10  năm 2022  

của Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc) 

 

I. TỔ CẤP CỨU LƯU ĐỘNG SỐ 1: 

TT Họ và tên 
Chức 

danh 

Công việc 

được phân 

công 

Số điện 

thoại 

Hỗ trợ cấp cứu 

các điểm tiêm  

1 Nguyễn Thọ Hoàn BS 

Khám bệnh 

và xử trí cấp 

cứu 

0917687142 

Hỗ trợ cấp cứu 

các điểm tiêm: 

Trạm Y tế xã Lộc 

Nga, xã Lộc 

Thanh, phường 

Lộc Phát, Lộc 

Sơn (thời gian: 

Bắt đầu từ 

25/10/2022đến 

ngày 27/10/2022. 

Tổ cấp cứu liên 

hệ với TYT để 

biết lịch tiêm). 

 

2 Nguyễn Thị Hải Yến YS 

Thực hiện 

kỹ thuật ĐD 

và chăm sóc 

sức khỏe 

0906889006 

3 Hoàng Khánh Hòa Lái xe Lái xe 0913356579 

II. TỔ CẤP CỨU LƯU ĐỘNG SỐ 2: 

TT Họ và tên 
Chức 

danh 

Công việc 

được phân 

công 

Số điện 

thoại 

Hỗ trợ cấp cứu 

các điểm tiêm  

1 Trần Quang Điện BS 

Khám bệnh 

và xử trí cấp 

cứu 

0369195597 

Hỗ trợ cấp cứu 

các điểm tiêm: 

Trạm Y tế 

Phường 1, 

Phường 2, 

phường Blao, xã 

ĐamBri (thời 

gian: Bắt đầu từ 

25/10/2022 đến 

ngày 15/09/2022. 

Tổ cấp cứu liên 

hệ với TYT để 

biết lịch tiêm). 

2 
Dương Danh 

Thuần 
YS 

Thực hiện 

kỹ thuật ĐD 

và chăm sóc 

sức khỏe 

0979829179 

3 Hoàng Khánh Hòa Lái xe Lái xe 0913356579 



Phụ lục 3: 

BẢNG PHÂN CÔNG NHÂN LỰC Y TẾ THAM GIA ĐỘI TIÊM VẮC XIN Td năm 2022 

                         (Kèm theo kế hoạch số:         /KH-TTYT, ngày    tháng  10  năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc) 

 

TT Trạm Y tế 
Sàng lọc, hướng dẫn 

khai báo y tế 

Tiếp đón + Kiểm 

tra dấu hiệu sinh 

tồn 

Khám phân loại, 

chỉ định tiêm 
Nhập HSSK Thực hiện tiêm Theo dõi sau tiêm 

1 Xã Đại Lào 
Le Thị Lương Hiền  

Ngô Thị Dung  

Nguyễn  Thị La  

Vũ Thị Hiền 

Ys Nguyễn Xuân 

Sơn 

Trịnh Thị Mộng 

Huỳnh  

YS Đinh 

Trường Hoàng 

BS Nguyễn Thị Kim 

Quyên 

2 Xã Lộc Nga 
Phạm Thị Duyên Anh  

Nguyễn Thị Hoa  

Phạm Thị Thùy Linh 

Nguyễn Văn Thông 

YS Hoàng Văn 

Nhã 

Phan Thị Thanh 

Hảo 

Nguyễn Thị 

Thúy Thọ 

YS Ka Brềm 

 

3 
Xã Lộc 

Thanh 

Đỗ Danh Quyết 

Trần Thị Ân 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 

Trần Thị Thơm 

Bs Vũ Thị Oánh 
Nguyễn Thị 

Thùy Liên 

Phạm Thị Ngọc 

Anh 
Mai văn Kiên 

4 
Phường Lộc 

Phát 

Trịnh Thị Thanh Trúc 

Trịnh Ngọc Tú  

Luân Thị Huế 

YS. Bùi Thị Xuân 

DSV. Võ Thị Tuyết 

Nhung 

Ys Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 

BS. Trương Thị 

Hà Giang 

Nguyễn Thị 

Kim Loan 
Hoàng Thị Cẩm Vân 

5 Xã Đambri 
Lê Ngọc Minh Hiền  

Bùi Thị Hương  

Nguyễn Thị Mến 

Cao Thị Việt 

Ys Trần Thị Minh 

Hằng 
Bùì Thị Hội 

Nguyễn Thị 

Mộng Thường 
Đỗ Thị Hoài Phương 



6  Phường 2 

Lê Thị Vĩnh Long 

NguyễnThị Luyến 

Đinh Vũ Thư   

Phạm Thị Thu Vân 

Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 

Ys Nguyễn Hồng 

Quang 

Trần Thị Thùy 

Trang 
Lê Thị Phương Nguyễn Văn Hiếu 

7 
Phường Lộc 

Tiến 

Phan Thị Hoa 

Đinh Thị Bích Thọ 

Trương Thị Mai  

Vũ Thị Hoài An 

Trần Thị Thảo 

YS. Nguyễn Văn 

Ích 

Phạm Thị Thanh 

Vân 

Nguyễn Thị 

Thủy 

YS Nguyễn Thái Việt 

 

8 Phường 1 Nghiêm Thị Lượm  

Lê Thị Hòa 

Nguyễn Trần Hồng 

Nhung 

YS Bùi Thị Hiên Đàm Thị Yến 
Nguyễn Thị Lệ 

Uyên 
Bùi Thị Thu Hường 

9 
 Phường 

Blao 

Nguyễn Thị Thắm 

Hoàng Thị Duyên  

Cao Nguyên Bích 

Phương 

Đỗ Thị Huyên 

Ys Trần Hồng 

Nhung 

Dương Thị Tố 

Lan 

Phan Thị Thu 

Thảo 

Bùi Thị Phượng 

 
Nguyễn Thị Hà 

10 
Phường Lộc 

Sơn 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Kim 

Hiền 

 

Nguyễn Thị Liệu 

Trần Thị Thanh Trúc 

 

Phan Việt Thoại 

Đặng Thị Diệu 

Ánh 

 

Thái Thị Nguyệt 

Minh 
Trần Thị Nết 

11 
Xã Lộc 

Châu 

Trần Thị Khuyên  

Nguyễn Thị Thanh 

Nga  

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Nguyễn Thị Xuân  

Phạm Thị Mai Anh 

Lê Đức Núi 

BS Đào Thị 

Khoát 

Trần Thị Hồng 

Mơ 

Nguyễn Thị 

Thúy 

Nguyễn Thị Phương 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4:                                        LỊCH TIÊM VẮC XIN UỐN VÁN - BẠCH HẦU GIẢM LIỀU (Td) NĂM 2022 

                                   (Kèm theo kế hoạch số:           /KH-TTYT ngày     tháng 10 năm 2022 TTYT TP Bảo Lộc) 

STT Điểm tiêm Địa phương  TS  

học sinh  
Ngày tiêm  Thời gian  

Cán bộ thực hiện  

(Đội tiêm) 

1 Trường tiểu học Trưng Vương Phường I 209 25/10/2022 Sáng, Chiều  Cán bộ trạm y tế phường 1 

2 

Trường tiểu học Nguyễn Trãi  

Phường II 

224 25/10/2022 Sáng, Chiều  Cán bộ trạm y tế phường 2 

Trường tiểu học Lê Văn Tám  200 26/10/2022 Sáng, Chiều  Cán bộ trạm y tế phường 2 

Trường tiểu học Nguyễn Khuyến 178 26/10/2022 Sáng, Chiều  Cán bộ trạm y tế ĐamBri 

3 

Trường tiểu học ĐamBri 

Xã ĐamBri 

64 25/10/2022 Sáng Cán bộ trạm y tế ĐamBri 

Trường tiểu học Lý Tự Trọng 47 25/10/2022 Chiều  Cán bộ trạm y tế ĐamB’ri 

4 

Trường tiểu học Lam Sơn 

Phường B'Lao 

70 26/10/2022 Sáng Cán bộ TYT phường B’Lao 

Trường tiểu học Thăng Long 205 25/10/2022 Sáng, Chiều  Cán bộ TYT phường B’Lao 

5 Trường tiểu học Lộc Sơn 1 Phường Lộc Sơn  250 25/10/2022 Sáng, Chiều  Cán bộ TYT phường  Lộc Sơn  



Trường tiểu học Lộc Sơn 2 77 26/10/2022 Sáng Cán bộ TYT phường  Lộc Sơn  

6 

Trường tiểu học Lộc Châu 1 

Xã Lộc Châu  

122 25/10/2022 Sáng Cán bộ trạm y tế xã Lộc Châu 

Trường tiểu học Lộc Châu 2  80 25/10/2022 Chiều  Cán bộ trạm y tế xã  Lộc Châu 

Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện  68 26/10/2022 Sáng Cán bộ trạm y tế xã Lộc Châu 

Trường tiểu học Bế Văn Đàn  66 26/10/2022 Chiều  Cán bộ trạm y tế xã Lộc Châu 

7 

Trường tiểu học Võ Thị Sáu 

Xã Đại Lào  

79 25/10/2022 Sáng Cán bộ trạm y tế xã Đại Lào  

Trường tiểu học Phạm Hồng 

Thái  
133 26/10/2022 Sáng Cán bộ trạm y tế xã Đại Lào  

8 

Trường tiểu học Hai Bà Trưng  

Phường Lộc Tiến  

104 25/10/2022 Sáng Cán bộ TYT phường Lộc Tiến  

Trường tiểu học Lê Quí Đôn 72 25/10/2022 Chiều  
Cán bộ TYT phường Lộc Tiến  

 

Trường tiểu học Tây Sơn  87 26/10/2022 Sáng 
Cán bộ TYT phường Lộc Tiến  

 

9 

Trường tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng  
Phường Lộc Phát  

175 25/10/2022 Sáng, Chiều  Cán bộ TYT phường Lộc Phát 

Trường tiểu học Nguyễn Công 

Trứ  
130 26/10/2022  Sáng  Cán bộ TYT phường Lộc Phát 



Trường tiểu học Lý Thường Kiệt  77 26/10/2022 Chiều  Cán bộ TYT phường Lộc Phát 

10 

Trường tiểu học Lộc Thanh 1  

Xã Lộc Thanh  

141 25/10/2022 Sáng Cán bộ TYT xã Lộc Thanh 

Trường tiểu học Lộc Thanh 2 90 25/10/2022 Chiều  Cán bộ TYT xã  Lộc Thanh  

11 

Trường tiểu học Bùi Thị Xuân  

Xã Lộc Nga  

69 25/10/2022 Sáng Cán bộ TYT xã  Lộc Nga  

Trường tiểu học Lộc Nga  98 25/10/2022 Chiều  Cán bộ TYT xã  Lộc Nga  
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